THỐNG KÊ SỐ LIỆU VỀ VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH 
TỪ ĐẦU NHIỆM KỲ 2016 - 2021 ĐẾN NAY

	STT
	TỈNH, TP
	Tổng số biên chế hiện nay
	CVP
	SỐ PVP
	Số phòng
	TÊN CÁC PHÒNG
	Số lượng trưởng phòng
	Số lượng phó phòng
	Số lượng chuyên viên
	Số lao động hợp đồng
	TRỤ SỞ
	Phương tiện
	Trưởng phòng lãnh dạo Ban kiêm nhiệm

	1
	Hà Nội
	41
	1
	2
	2
	Phòng Tổng hợp, HC-TC-QT
	2
	4
	18
	14
	 
	 
	 

	2
	Tp Hồ Chí Minh
	20
	1
	2
	2
	Tổng hợp, HC-TC-QT
	2
	2
	8
	5
	Trụ sở riêng
	7
	 

	3
	Hải Phòng
	28
	1
	2
	3
	Công tác HĐND, Dân nguyện - Thông tin, HC-TC-QT
	2
	6
	8
	9
	Chung với VP HĐND và VP UBND
	7
	 

	4
	Cần Thơ
	28
	1
	3
	3
	Tổng hợp, Dân nguyện - Thông tin, HC-TC-QT
	3
	2
	10
	9
	Trụ sở riêng
	 
	 

	5
	Đà Nẵng
	36
	1
	2
	3
	Tổng hợp, Dân nguyện, HC-TC-QT
	3
	3
	17
	10
	Trụ sở riêng
	6
	 

	6
	 An Giang
	21
	1
	2
	2
	Tổng hợp, HC-TC-QT
	2
	2
	11
	3
	 
	3
	 

	7
	Bình Định
	22
	1
	2
	2
	Tổng hợp, HC-TC-QT
	1
	3
	6
	9
	Trụ sở riêng
	4
	 

	8
	 Bình Dương
	24
	1
	2
	2
	Tổng hợp, HC-TC-QT
	1
	1
	11
	8
	Trụ sở chung trong khối Tòa nhà trung tâm hành chính
	 
	 

	9
	 Bình Phước
	28
	1
	2
	2
	Tổng hợp, HC-TC-QT
	2
	4
	7
	12
	Chung với Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân
	5
	 

	10
	 Bình Thuận
	22
	1
	2
	2
	Tổng hợp, HC-TC-QT
	2
	2
	10
	5
	 
	 
	 

	11
	 Bà Rịa-VT
	26
	1
	2
	2
	Tổng hợp, THC-TC-QT
	2
	2
	7
	12
	Chung với Văn phòng Ủy ban nhân dân; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội
	6
	 

	12
	 Bắc Giang
	29
	1
	2
	2
	Tổng hợp, HC-TC-QT
	2
	7
	8
	9
	Chung với Văn phòng Ủy ban nhân dân
	6
	 

	13
	 Bắc Kạn
	20
	1
	2
	2
	Tổng hợp, HC-TC-QT
	2
	2
	9
	4
	Chung với VP HĐND và VP UBND
	 
	 

	14
	 Bắc Ninh
	21
	1
	2
	2
	Tổng hợp, HC-TC-QT
	1
	1
	5
	11
	 
	 
	 

	15
	 Bạc Liêu
	25
	1
	2
	2
	Tổng hợp; HC-TC-QT
	1
	2
	3
	 
	 
	 
	 

	16
	 Bến Tre
	19
	1
	2
	2
	Tổng hợp; HC-TC-QT
	2
	2
	10
	2
	Trụ sở riêng
	3
	 

	17
	 Cà Mau 
	22
	1
	2
	2
	Tổng hợp; HC-TC-QT
	2
	3
	8
	6
	 
	 
	 

	18
	 Cao Bằng
	23
	1
	2
	2
	Tổng hợp; HC-TC-QT
	1
	3
	9
	7
	 
	 
	 

	19
	 Đắk Lắk
	27
	1
	2
	3
	Phòng Công tác H ĐND; Thông tin- Dân nguyện; HC-TC-QT
	2
	5
	9
	8
	 
	2
	 

	20
	 Đắk Nông
	29
	1
	2
	3
	Tổng hợp, HC-QT, Thông tin - Dân nguyện
	3
	5
	10
	8
	Trụ sở riêng
	 
	1

	21
	 Đồng Nai
	28
	1
	2
	2
	Tổng hợp, HC-TC-QT
	2
	2
	15
	6
	Chung với trụ sở Khối nhà nước tỉnh
	5
	 

	22
	 Đồng Tháp
	16
	1
	1
	2
	Tổng hợp, HC-TC-QT
	2
	3
	4
	5
	Trụ sở riêng
	3
	 

	23
	 Điện Biên
	32
	1
	2
	2
	Tổng hợp, HC-TC-QT
	2
	4
	15
	8
	Chung với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội
	7
	 

	24
	 Gia Lai
	23
	1
	1
	2
	Tổng hợp, HC-TC-QT
	2
	2
	12
	5
	Chung với VP Đoàn đại biểu Quốc hội
	 
	 

	25
	 Hà Giang
	33
	1
	2
	3
	Tổng hợp, HC-TC-QT, Trung tâm Thông tin
	2
	6
	16
	6
	 
	 
	 

	26
	 Hà Nam
	21
	1
	1
	2
	Tổng hợp, TC-HC-QT
	2
	2
	8
	7
	Chung với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội
	 
	 

	27
	 Hà Tĩnh
	29
	1
	1
	3
	Phòng Tổng hợp; Phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị; Trung tâm Thông tin
	3
	3
	14
	7
	Chung với VP HĐND và VP UBND
	7
	 

	28
	 Hải Dương
	13
	1
	1
	3
	 HĐND, Thông tin Dân nguyện, HC-TC-QT
	2
	4
	4
	1
	chung với VP Đoàn
	6
	 

	29
	 Hậu Giang
	21
	1
	2
	2
	Tổng hợp; HC-TC-QT
	2
	2
	11
	3
	 
	 
	 

	30
	 Hưng Yên
	26
	1
	2
	2
	Tổng hợp; HC-TC-QT
	2
	6
	3
	12
	Trụ sở chung với Văn phòng Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân
	 
	 

	31
	 Hoà Bình
	27
	1
	2
	 
	Phòng Công tác Hội đồng nhân dân; Phòng Tổng hợp dân nguyện; Phòng Hành chính - Quản trị
	3
	4
	8
	9
	Chung (VPĐ)
	5
	2

	32
	 Khánh Hoà
	27
	1
	2
	2
	Tổng hợp, TC-HC-QT
	1
	2
	14
	7
	 
	 
	 

	33
	 Kiên Giang
	22
	1
	3
	2
	Tổng hợp, HC-TC-QT
	2
	3
	8
	5
	Chung với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội
	2
	 

	34
	 Kon Tum
	26
	1
	2
	3
	Phòng Thông tin Dân nguyện, Phòng Công tác HĐND, Phòng HC-TC-QT
	2
	3
	18
	 
	 
	 
	 

	35
	 Lâm Đồng
	22
	1
	1
	2
	Tổng hợp, HC-TC-QT
	2
	1
	10
	7
	Trụ sở riêng
	5
	 

	36
	 Lào Cai
	31
	1
	3
	2
	Tổng hợp; HC-TC-QT
	1
	4
	16
	6
	Chung với khối trụ sở nhà nước tỉnh
	6
	 

	37
	 Lạng Sơn
	28
	1
	2
	2
	Tổng hợp; HC-TC-QT
	2
	2
	12
	9
	 
	 
	 

	38
	 Lai Châu
	26
	1
	2
	3
	Công tác HĐND, Thông tin dân nguyện, HC-TC-QT
	3
	4
	11
	5
	 
	 
	 

	39
	 Long An
	24
	1
	2
	2
	Tổng hợp; HC-TC-QT
	2
	2
	10
	7
	Trụ sở riêng
	5
	 

	40
	 Nam Định
	18
	1
	2
	2
	 Tổng hợp, HC-TC-QT
	2
	2
	6
	5
	Chung với Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Ủy ban nhân dân
	4
	 

	41
	 Nghệ An
	27
	1
	2
	2
	Tổng hợp, HC-TC-QT
	2
	 
	15
	7
	 
	2
	 

	42
	 Ninh Bình
	29
	1
	2
	4
	Công tác HĐND, Tổng hợp, HC-TC-QT, Thông tin - Dân nguyện
	2
	6
	5
	13
	Trụ sở làm việc riêng
	 
	 

	43
	 Ninh Thuận
	16
	1
	1
	 
	Tổng hợp, HC-TC-QT
	2
	1
	8
	3
	Trụ sở làm việc riêng
	3
	 

	44
	 Phú Thọ
	25
	1
	2
	3
	HC-TC-QT; Công tác HĐND; Thông tin - Dân nguyện
	1
	5
	8
	8
	chung với VP Đoàn, VP UBND tỉnh
	 
	 

	45
	 Phú Yên
	19
	1
	2
	2
	Tổng hợp, HC-TC-QT
	1
	2
	6
	7
	Chung với VP Đ ĐBQH
	4
	 

	46
	 Quảng Bình
	28
	1
	2
	2
	Tổng hợp, HC-TC-QT
	1
	1
	12
	11
	Trụ sở riêng
	 
	 

	47
	 Quảng Nam
	21
	1
	2
	2
	Phòng Tổng hợp, Phòng HC-TC-QT
	2
	2
	3
	11
	chung với VP Đoàn, VP UBND tỉnh
	6
	 

	48
	 Quảng Ninh
	29
	1
	1
	 
	Tổng hợp; HC-TC-QT
	6
	6
	8
	7
	 
	 
	 

	49
	Quảng Ngãi
	17
	1
	1
	2
	Tổng hợp; HC-TC-QT
	2
	4
	4
	5
	Chung với Đoàn đại biểu Quốc hội
	 
	 

	50
	Quảng Trị
	22
	1
	2
	2
	Tổng hợp; HC-TC-QT
	2
	2
	8
	7
	 
	 
	 

	51
	 Sơn La
	30
	1
	2
	2
	Tổng hợp; HC-TC-QT
	2
	3
	15
	7
	Chung với VP HĐND và VP UBND
	6
	 

	52
	 Sóc Trăng
	23
	1
	2
	2
	Tổng hợp, HC-TC-QT
	2
	2
	9
	7
	Chung với Văn phòng HĐND
	4
	 

	53
	 Tây Ninh
	18
	1
	2
	2
	Tổng hợp, HC-TC-QT
	2
	2
	10
	5
	Trụ sở riêng
	 
	 

	54
	 Thái Bình
	21
	1
	2
	2
	Tổng hợp, HC-TC-QT
	2
	3
	5
	8
	Chung với Sở Ngoại vụ
	1
	 

	55
	 Thái Nguyên
	30
	1
	2
	2
	Tổng hợp, HC-TC-QT
	2
	2
	14
	9
	Chung với VP HĐND và VP UBND
	 
	 

	56
	 Thanh Hoá
	24
	1
	2
	2
	Tổng hợp, HC-TC-QT
	2
	3
	10
	6
	Trụ sở chung với Văn phòng Ủy ban nhân dân
	 
	 

	57
	 Thừa Thiên-Huế
	27
	1
	2
	6
	Phòng Tổng hợp, Phòng Kinh tế; Phòng Pháp chế; Phòng văn xã; HC-TC-QT; Trung tâm tin học; Đội xe
	3
	4 
	10
	7
	 
	 
	 

	58
	 Tiền Giang
	19
	1
	1
	2
	Tổng hợp, HC-TC-QT
	2
	2
	8
	5
	Chung với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội
	4
	 

	59
	 Trà Vinh
	23
	1
	2
	2
	Tổng hợp, HC-TC-QT
	1
	2
	11
	6
	 
	 
	 

	60
	 Tuyên Quang
	32
	1
	2
	2
	Tổng hợp, HC-TC-QT
	2
	2
	14
	11
	Chung với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội
	6
	 

	61
	 Vĩnh Long
	19
	1
	1
	2
	Tổng hợp, HC-TC-QT
	1
	1
	10
	5
	
 


	 
	 

	62
	 Vĩnh Phúc
	26
	1
	2
	2
	Tổng hợp, HC-TC-QTx
	1
	3
	7
	12
	Chung với VP UBND
	5
	 

	63
	 Yên Bái
	23
	1
	2
	2
	Tổng hợp, HC-TC-QT
	2
	6
	6
	6
	Trụ sở riêng
	 
	 

	 
	Tổng số
	1552
	63
	118
	137
	 
	125
	186
	605
	444
	 
	 
	 


Ghi chú: Tổng số biên chế của Văn phòng trong phụ lục này không bao gồm Thường trực HĐND và Trưởng, Phó các Ban HĐND không hoạt động kiêm nhiệm.
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